
 
 

    BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO         CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG                    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
                

          Số:            /QĐ-ĐHNT               Khánh Hòa, ngày        tháng        năm 2026 

QUYẾT ĐỊNH 
Công nhận kết quả đánh giá năng lực tiếng Anh  

tuyển sinh trình độ thạc sĩ đợt 1 năm 2026 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG 

Căn cứ Quyết định số 155/CP ngày 16/8/1966 của Hội đồng Chính phủ về việc 

thành lập và quy định nhiệm vụ, quyền hạn của Trường Thủy sản, nay là Trường Đại học 

Nha Trang; 

Căn cứ Luật Giáo dục đại học ngày 10/12/2025 và Nghị định số 91/2026/NĐ-CP ngày 

30/3/2026 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp tổ chức, hướng dẫn thi hành một số 

điều của Luật Giáo dục đại học; 

Căn cứ Nghị quyết số 32/NQ-ĐHNT ngày 03/12/2024 của Hội đồng trường ban 

hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Nha Trang; Nghị quyết số 13/NQ-

ĐHNT ngày 10/7/2025 và Nghị quyết số 33/NQ-ĐHNT ngày 12/12/2025 của Hội đồng 

trường sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế Tổ chức và hoạt động của Trường Đại 

học Nha Trang; 

Căn cứ Quyết định số 805/QĐ-ĐHNT ngày 12/7/2022 của Hiệu trưởng Trường Đại 
học Nha Trang ban hành Quy định tổ chức đánh giá năng lực tiếng Anh đầu vào cho thí 
sinh dự tuyển đào tạo trình độ thạc sĩ; 

Căn cứ kết quả đánh giá năng lực tiếng Anh ngày 10/5/2026 của Hội đồng đánh giá 

năng lực tiếng Anh cho thí sinh tham gia dự tuyển đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 1 năm 2026 

của Trường Đại học Nha Trang; 

Xét đề nghị của Trưởng phòng Đào tạo. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Công nhận 48 (bốn mươi tám) thí sinh đạt kết quả đánh giá năng lực tiếng Anh 

đầu vào trình độ thạc sĩ đợt 1 năm 2026 (có danh sách kèm theo). 

Điều 2. Trưởng phòng Đào tạo, các đơn vị liên quan và các thí sinh có tên tại Điều 1 

chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận:      
- Như Điều 2; 

- Lưu: VT, ĐT 

HIỆU TRƯỞNG 
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   BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG 
        CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

                                

DANH SÁCH THÍ SINH ĐẠT KẾT QUẢ TIẾNG ANH ĐỢT 1 NĂM 2026 

(Theo Quyết định số             / QĐ-ĐHNT ngày       tháng          năm 2026) 

TT SBD Họ và tên Ngày sinh 
Điểm 

Đọc Viết Nghe Nói Tổng  

1 TS.03 La Thị Biền 13-01-2000 12 25 10 11.0 58.0 

2 TS.05 Trương Anh Duy 28-08-1993 23 27 17 16.5 83.5 

3 TS.08 Trần Thị Hiếu 24-11-1996 20 23 6.5 13.0 62.5 

4 TS.09 Nguyễn Đình  Hiếu 05-10-2000 23 28 17 17.0 85.0 

5 TS.10 Nguyễn Thị Thu  Hoa 15-12-1981 21 27 6 12.0 66.0 

6 TS.15 Hoàng Hải Vân  Kiều 29-04-2003 20 25 8 16.0 69.0 

7 TS.17 Nguyễn Thị Hồng  Linh 09-08-1996 13 22.5 6 12.5 54.0 

8 TS.22 Trương Thị Ý Nhi 25-06-1995 19 29 18 12.5 78.5 

9 TS.23 Lương Triều  Phong 01-01-2000 20 23 17 14.0 74.0 

10 TS.26 Nguyễn Phạm Mai Phương 20-11-1989 18 21 14 12.0 65.0 

11 TS.29 Nguyễn Thanh  Sơn 23-12-1982 18 11 12 9.5 50.5 

12 TS.30 Trần Minh Tài 25-01-1991 17 20 9 14.5 60.5 

13 TS.32 Phạm Ngọc  Thạch 30-06-2001 23 24 18 15.5 80.5 

14 TS.33 Nguyễn Đức Hà  Thái 19-03-1995 18 20 15 9.0 62.0 

15 TS.36 Nguyễn Phan  Thiết 09-08-1995 17 24 15 13.0 69.0 
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TT SBD Họ và tên Ngày sinh 
Điểm 

Đọc Viết Nghe Nói Tổng  

16 TS.37 Nguyễn Thị Anh  Thư 12-06-1992 15 25 15 12.0 67.0 

17 TS.38 Cao Thị  Thúy 02-09-1984 16 23 15 12.0 66.0 

18 TS.40 Lê Đức Toàn 10-02-1986 21 28 15 14.0 78.0 

19 TS.42 Nguyễn Quang Trường 02-11-1986 20 13 10 11.5 54.5 

20 TS.44 Lương Phan  Vinh 29-07-1993 23 26 20 17.0 86.0 

21 TS.45 Lê Hàng Thuý Vy 22-12-1996 16 18 6 15.0 55.0 

22 TS.47 Tiêu Minh Khải 25-09-1985 19 26 13 10.0 68.0 

23 TS.48 Nguyễn Hoàng Đăng Huy 16-08-2001 26 24 20 15.5 85.5 

24 TS.01 Trương Đỗ Trường An 21-05-2000 19 24 20 18.0 81.0 

25 TS.02 Lê Thị Kim  Anh 29-06-1995 17 22 19 15.0 73.0 

26 TS.04 Nguyễn văn Cư 13-02-2002 24 27 19 19.5 89.5 

27 TS.06 Nguyễn Công  Giang 01-01-1984 21 24 20 17.0 82.0 

28 TS.07 Phạm Thị Thu  Hà 18-06-1986 20 26 20 18.0 84.0 

29 TS.11 Phạm Văn  Hoài 14-01-1986 23 25 20 16.0 84.0 

30 TS.12 Nguyễn Thị Châu  Huệ 04-12-1989 23 25 20 16.0 84.0 

31 TS.13 Trần Anh  Huy 02-03-1980 23 24 20 16.0 83.0 

32 TS.14 Khu Mẫn Khang 28-08-1995 18 24.5 20 17.0 79.5 

33 TS.16 Nguyễn Thị Kim  Linh 10-11-1982 18 23 15 17.0 73.0 

34 TS.18 Trần Trọng Long 20-12-1983 19 18 15 16.0 68.0 

35 TS.19 Hà Xuân Mai 25-02-2001 18 23 18 18.0 77.0 
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TT SBD Họ và tên Ngày sinh 
Điểm 

Đọc Viết Nghe Nói Tổng  

36 TS.20 Võ Thị Thủy  Ngân 07-10-2000 16 25 20 16.5 77.5 

37 TS.21 Phạm Thị Mỹ Ngọc 23-11-1993 21 28 20 19.0 88.0 

38 TS.24 Trần Thị Minh  Phước 21-05-1996 23 25 20 17.0 85.0 

39 TS.25 Nguyễn Trúc Phương 03-08-2002 20 24 20 15.0 79.0 

40 TS.27 Đỗ Phan Quang 16-10-1996 14 23 20 10.5 67.5 

41 TS.28 Phan Hiếu  Quốc 31-03-1996 15 25 20 18.0 78.0 

42 TS.31 Trương Minh  Tâm 19-08-2001 15 23 20 14.0 72.0 

43 TS.34 Nguyễn Thị Lan  Thanh 10-04-1985 24 26 18 17.0 85.0 

44 TS.35 Nguyễn Thị Thu  Thảo 17-05-1983 20 26 18 14.5 78.5 

45 TS.39 Phạm Thị Lệ  Thủy 27-09-1983 20 27 20 17.0 84.0 

46 TS.41 Huỳnh Thị Thanh  Trúc 16-11-2003 20 27 20 19.5 86.5 

47 TS.43 Nguyễn Minh  Tuấn 19-12-2002 22 27 20 18.0 87.0 

48 TS.46 Phan Trường  Xuân 29-01-2000 21 22 16 11.0 70.0 

  Danh sách gồm 48 thí sinh. 
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